
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thuý, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

30/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MA'MATE

0110195055

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MA'MATE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MA'MATE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986662758
Email: giangdoan.bs@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục nhà trẻ 8511

2. Giáo dục mẫu giáo 8512

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

5. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

6. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể; Dạy về 
tôn giáo)

8559

7. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

8. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

9. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 8710

10. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

11. Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình 9700(Chính)

12. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

13. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

14. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Loại trừ hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm 
(Nghị định 23/2021/NĐ-CP))

7810

15. Cung ứng lao động tạm thời 7820

16. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

17. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

18. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

19. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Loại trừ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; tem và tiền 
kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ AWG

94 Xuân Thuỷ, 
Phường Thảo 
Điền, Thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0317530260

2 ĐOÀN BÌNH 
GIANG

Căn 11, Nhà B1, 
T/T 
KHXHNVQG, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 45.000 450.000.000 45,000

0011910075
70
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3 NGUYỄN 
QUỐC ANH

B19.03-37, 
Nguyễn Văn 
Hưởng, Khu phố 
4, Phường Thảo 
Điền, Thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 15,000

0010780100
87

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001191007570
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn 11, Nhà B1, T/T KHXHNVQG, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn 11, Nhà B1, T/T KHXHNVQG, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN BÌNH GIANG Nữ

17/10/1991 Kinh Việt Nam

23/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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